
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

––––
Số: 06/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên)

và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023
(bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư) đã được chuyển sang năm 2024 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
–––

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc 

hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024  của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 
2024 (chi thường xuyên) và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong 
năm 2023 (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư) đã được chuyển sang năm 2024 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Xét Tờ trình số 2648/TTr-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường 
xuyên) và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 
(bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư) đã được chuyển sang năm 2024 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1. Nguyên tắc điều chỉnh

a) Đảm bảo các nguyên tắc theo khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 
ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

b) Đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn theo Nghị quyết số 04/2024/NQ – HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc điều 
chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và dự toán ngân 
sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm chi thường xuyên và chi 
đầu tư) đã được chuyển sang năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

c) Đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung của chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nội dung điều chỉnh

a) Thu hồi 134.387,75 triệu đồng (chi đầu tư 5.000 triệu đồng, chi thường 
xuyên 129.387,75 triệu đồng) từ các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ 
hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân 
thấp, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi là 113.222,02 triệu đồng (chi đầu tư 5.000 triệu đồng, chi 
thường xuyên 108.222,02 triệu đồng);

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 21.165,73 triệu đồng.

b) Phân bổ 134.387,75 triệu đồng (chi đầu tư 5.000 triệu đồng, chi thường 
xuyên 129.387,75 triệu đồng) cho các dự án thành phần khác trong cùng một Chương 
trình mục tiêu quốc gia còn đối tượng thụ hưởng, cụ thể:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi là 113.222,02 triệu đồng (chi đầu tư 5.000 triệu đồng, chi 
thường xuyên 108.222,02 triệu đồng);

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 21.165,73 triệu đồng.

 (Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
- Trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương lựa chọn không quá 02 

huyện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, Kỳ họp thứ 
Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 
tháng 7 năm 2024./.

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu
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Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch vốn đã được giao Số vốn đề nghị thu hồi Phân bổ số vốn sau thu hồi

STT Chương trình, dự án

Tổng số Năm 
2022 Năm 2023 Năm 

2024 Tổng số Năm 
2022

Năm 
2023

Năm 
2024 Tổng số Năm 

2022
Năm 
2023

Năm 
2024

Ghi chú

 Tổng số 293,129.00 45,206.00 154,775.00 93,148.00 134,387.75 17,957.86 83,498.65 32,931.24 134,387.75 17,957.86 83,498.65 32,931.24  

 Vốn chi thường xuyên 288,129.00 45,206.00 149,775.00 93,148.00 129,387.75 17,957.86 78,498.65 32,931.24 129,387.75 17,957.86 78,498.65 32,931.24  

 Vốn đầu tư 5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  Biểu 2

A
CTMTQG PHÁT TRIỂN 
KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO 
DTTS&MN

223,073.00 34,115.00 129,672.00 59,286.00 113,222.02 14,736.39 77,186.39 21,299.24 113,222.02 14,736.39 77,186.39 21,299.24  

I Vốn chi thường xuyên 218,073.00 34,115.00 124,672.00 59,286.00 108,222.02 14,736.39 72,186.39 21,299.24 108,222.02 14,736.39 72,186.39 21,299.24  

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng 
thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 
xuất, nước sinh hoạt

33,244.00 8,911.00 23,614.00 719.00 16,208.76 1,353.76 14,855.00       

- Huyện Yên Lập 13,309.00 1,821.00 11,488.00  6,494.76 6.76 6,488.00       

 - Huyện Tân Sơn 19,935.00 7,090.00 12,126.00 719.00 9,714.00 1,347.00 8,367.00      
 

2

Dự án 3: Phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp bền vững, 
phát huy tiềm năng, thế mạnh 
của các vùng miền để sản xuất 
hàng hóa theo chuỗi giá trị

33,948.00 6,644.00 13,833.00 13,471.00 15,130.99 3,908.63 6,345.12 4,877.24 395.50  395.50   

a

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế 
nông, lâm nghiệp bền vững gắn 
với bảo vệ rừng và nâng cao 
thu nhập cho người dân

15,613.00 3,937.00 6,100.00 5,576.00 3,837.90 3,108.63 165.03 564.24      

 - Huyện Thanh Sơn 3,436.00  3,436.00  34.03  34.03      
 

 Huyện Yên Lập 5,098.00 2,110.00  2,988.00 2,073.87 1,659.63  414.24     
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 Huyện Tân Sơn 7,079.00 1,827.00 2,664.00 2,588.00 1,730.00 1,449.00 131.00 150.00     
 

b

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 
dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự 
kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi

18,335.00 2,707.00 7,733.00 7,895.00 11,293.09 800.00 6,180.09 4,313.00 395.50  395.50   

 - Huyện Đoan Hùng 445.00   445.00 363.00   363.00     
 

 Huyện Yên Lập 17,540.00 2,707.00 7,383.00 7,450.00 10,930.09 800.00 6,180.09 3,950.00     
 

 - Tỉnh đoàn thanh niên 350.00  350.00      395.50  395.50  
 

3

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 
thiết yếu, phục vụ sản xuất, 
đời sống trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi và các 
đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh 
vực dân tộc 

26,263.00 2,464.00 10,629.00 13,170.00     96,033.04 14,578.39 60,431.41 21,023.24  

 - Huyện Thanh Sơn 3,751.00  3,751.00      11,709.03  11,709.03  
 

 - Huyện Đoan Hùng 661.00 73.00 196.00 392.00     816.00 23.00 64.00 729.00
 

 - Huyện Thanh Thủy 245.00  245.00      2,200.00  2,200.00  
 

 - Huyện Yên Lập 9,711.00 1,081.00 2,910.00 5,720.00     42,434.72 7,853.39 25,437.09 9,144.24
 

 - Huyên Tân Sơn 11,895.00 1,310.00 3,527.00 7,058.00     38,873.29 6,702.00 21,021.29 11,150.00
 

4
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 
tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực  

108,586.00 15,783.00 67,226.00 25,577.00 70,152.39 9,161.00 47,368.39 13,623.00 5,698.00  5,698.00   
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a

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, 
củng cố phát triển các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, trường phổ 
thông dân tộc bán trú, trường phổ 
thông có học sinh ở bán trú và xóa 
mù chữ cho người dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số

27,921.00  2,344.00 25,577.00 13,623.00   13,623.00 5,698.00  5,698.00   

 - Huyện Yên Lập 9,423.00   9,423.00 2,623.00   2,623.00     
 

 - Huyện Tân Sơn 16,154.00   16,154.00 11,000.00   11,000.00     
 

 - Huyện Thanh Thủy         2,919.00  2,919.00   

 - Huyện Đoan Hùng 2,344.00  2,344.00      2,779.00  2,779.00   

b

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển 
giáo dục nghề nghiệp và giải quyết 
việc làm cho người lao động vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi

78,740.00 15,783.00 62,957.00  55,329.39 9,161.00 46,168.39       

 - Huyện Thanh Sơn 11,675.00  11,675.00  11,675.00  11,675.00      
 

 - Huyện Thanh Thủy 2,919.00  2,919.00  2,919.00  2,919.00      
 

 - Huyện Đoan Hùng 2,919.00  2,919.00  2,779.00  2,779.00      
 

 - Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội 4,476.00 696.00 3,780.00  845.00  845.00      

 

 - Trung tâm dịch vụ việc làm 4,970.00  4,970.00  1,103.10  1,103.10      
 

 Huyện Yên Lập 21,938.00 7,344.00 14,594.00  14,938.00 5,344.00 9,594.00      
 

 Huyện Tân Sơn 29,843.00 7,743.00 22,100.00  21,070.29 3,817.00 17,253.29      
 

d
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao 
năng lực cho cộng đồng và cán bộ 
triển khai Chương trình ở các cấp.

1,925.00  1,925.00  1,200.00  1,200.00       

 - Huyện Yên Lập 1,925.00  1,925.00  1,200.00  1,200.00      
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5

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị 
văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc thiểu số gắn với phát triển 
du lịch 

1,500.00  1,404.00 96.00     5,167.60  5,041.60 126.00  

 - Huyện Đoan Hùng 178.00  82.00 96.00     167.60  41.60 126.00  

 Huyên Tân Sơn 1,322.00  1,322.00      5,000.00  5,000.00   

6

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe 
Nhân dân, nâng cao thể trạng, 
tầm vóc người dân tộc thiểu số; 
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 
em

2,079.00 181.00 501.00 1,397.00 2,079.00 181.00 501.00 1,397.00 595.00 158.00 437.00   

 - Sở Y tế 595.00 158.00 437.00  595.00 158.00 437.00      
 

 - Huyện Đoan Hùng 150.00 23.00 64.00 63.00 150.00 23.00 64.00 63.00     
 

 Huyện Yên Lập 1,334.00   1,334.00 1,334.00   1,334.00     
 

 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh         595.00 158.00 437.00   

7
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng 
giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

2,974.00  2,740.00 234.00 1,939.00  1,705.00 234.00      

 - Huyện Đoan Hùng 234.00   234.00 234.00   234.00      

 - Huyện Yên Lập 2,740.00  2,740.00  1,705.00  1,705.00       

8
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm 
dân tộc thiểu số rất ít người và 
nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

624.00 132.00 383.00 109.00 584.00 132.00 383.00 69.00 182.88  182.88   

a

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển 
KT-XH các dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc 
thù

515.00 132.00 383.00  515.00 132.00 383.00       



9

 - Huyện Yên Lập 156.00 43.00 113.00  156.00 43.00 113.00      
 

 - Huyện Tân Sơn 359.00 89.00 270.00  359.00 89.00 270.00      
 

b

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình 
trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi

109.00   109.00 69.00   69.00 182.88  182.88   

 - Huyện Đoan Hùng 109.00   109.00 69.00   69.00     
 

 - Tỉnh đoàn thanh niên         182.88  182.88   

9

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 
truyền, vận động trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
Kiểm tra, giám sát đánh giá việc 
tổ chức thực hiện chương trình 

8,855.00  4,342.00 4,513.00 2,127.88  1,028.88 1,099.00 150.00   150.00  

a

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn 
vinh điển hình tiên tiến, phát huy 
vai trò của người có uy tín; phổ 
biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 
pháp lý và tuyên truyền, vận động 
đồng bào; truyền thông phục vụ tổ 
chức triển khai thực hiện Đề án 
tổng thể và Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

3,701.00  3,575.00 126.00 387.88  261.88 126.00      

 - Huyện Đoan Hùng 188.00  62.00 126.00 167.60  41.60 126.00     
 

 - Ban Dân tộc 3,348.00  3,348.00  55.28  55.28      
 

 - Sở Thông tin và Truyền thông 165.00  165.00  165.00  165.00      
 

b

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công 
nghệ thông tin hỗ trợ phát triển 
kinh tế - xã hội và đảm bảo an 
ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi.

4,689.00  767.00 3,922.00 1,575.00  767.00 808.00      
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 - Ban Dân tộc 3,774.00  510.00 3,264.00 660.00  510.00 150.00     
 

 - Sở Thông tin và Truyền thông 100.00  100.00  100.00  100.00      
 

 Huyện Yên Lập 815.00  157.00 658.00 815.00  157.00 658.00     
 

c
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 
đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 
chức thực hiện Chương trình

465.00   465.00 165.00   165.00 150.00   150.00  

 - Huyện Yên Lập 165.00   165.00 165.00   165.00     
 

 - Ban Dân tộc 300.00   300.00     150.00   150.00  

II Vốn đầu tư 5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  
 

B CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN 
VỮNG (vốn chi thường xuyên) 70,056.00 11,091.00 25,103.00 33,862.00 21,165.73 3,221.47 6,312.26 11,632.00 21,165.73 3,221.47 6,312.26 11,632.00  

1 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, 
phát triển mô hình giảm nghèo 39,755.00 6,610.00 15,259.00 17,886.00 2,660.00   2,660.00 11,313.83 2,446.00 5,050.83 3,817.00  

 - Huyện Tam Nông 1,667.00   1,667.00 950.00   950.00     
 

 - Huyện Đoan Hùng 3,420.00   3,420.00 1,710.00   1,710.00     
 

 - Huyện Hạ Hòa 2,992.00   2,992.00     1,321.00   1,321.00  

 - Thị xã Phú Thọ 2,107.00  967.00 1,140.00     264.00  105.00 159.00  

 - Huyện Thanh Thủy 3,644.00 562.00 1,415.00 1,667.00     2,367.16 800.00 601.16 966.00  

 - Huyện Cẩm Khê 5,067.00 1,440.00 3,627.00      561.00 200.00 361.00   

 - Huyện Thanh Sơn 5,068.00 1,440.00 3,628.00      2,389.00 786.00 932.00 671.00  
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 - Huyện Thanh Ba 936.00 936.00       200.00 200.00    

 Huyện Yên Lập 7,300.00 1,080.00 2,720.00 3,500.00     1,511.67 460.00 1,051.67   

 Huyện Tân Sơn 7,554.00 1,152.00 2,902.00 3,500.00     2,700.00  2,000.00 700.00  

2 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 
xuất, cải thiện dinh dưỡng 3,128.00  489.00 2,639.00 264.00  105.00 159.00 5,863.00 300.00 593.00 4,970.00  

a Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản 
xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 2,864.00  384.00 2,480.00     5,863.00 300.00 593.00 4,970.00  

 - Huyện Tam Nông         1,100.00 300.00  800.00  

 - Thị xã Phú Thọ 864.00  384.00 480.00     1,175.00  593.00 582.00  

 - Huyện Cẩm Khê 2,000.00   2,000.00     1,027.00   1,027.00  

 - Huyện Đoan Hùng         2,561.00   2,561.00  

a Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh 
dưỡng 264.00  105.00 159.00 264.00  105.00 159.00      

 - Thị xã Phú Thọ 264.00  105.00 159.00 264.00  105.00 159.00     
 

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề 
nghiệp, việc làm bền vững 18,134.00 3,715.00 6,450.00 7,969.00 14,439.20 3,152.00 4,602.20 6,685.00 631.00  85.00 546.00  

a
Tiểu dụ án 1: Phát triển giáo dục 
nghề nghiệp vùng nghèo, vùng 
khó khăn

11,085.00 2,611.00 3,614.00 4,860.00 10,706.00 2,331.00 3,334.00 5,041.00 426.00   426.00  

 - Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội 1,405.00 1,005.00 400.00  1,405.00 1,005.00 400.00      

 

 - Hội nông dân tỉnh 630.00 280.00 300.00 50.00 630.00 280.00 300.00 50.00     
 

 - Huyện Hạ Hòa 763.00   763.00 763.00   763.00     
 

 - Thị xã Phú Thọ 919.00  537.00 382.00 919.00  537.00 382.00     
 

 - Huyện Thanh Thủy 1,399.00 280.00 629.00 490.00 839.00  349.00 490.00     
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 - Huyện Cẩm Khê 1,027.00   1,027.00 1,027.00   1,027.00     
 

 - Huyện Thanh Sơn 1,518.00 586.00 932.00  2,189.00 586.00 932.00 671.00     
 

 - Huyện Đoan Hùng 851.00   851.00 851.00   851.00     
 

 Huyện Yên Lập 2,083.00 460.00 816.00 807.00 2,083.00 460.00 816.00 807.00     
 

 - Huyện Tam Nông 490.00   490.00     426.00   426.00  

b Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền 
vững 7,049.00 1,104.00 2,836.00 3,109.00 3,733.20 821.00 1,268.20 1,644.00 205.00  85.00 120.00  

 - Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội 2,989.00 821.00 2,168.00  2,089.20 821.00 1,268.20      

 

 - Huyện Tam Nông 426.00   426.00 276.00   276.00     
 

 - Thị xã Phú Thọ 458.00  167.00 291.00     205.00  85.00 120.00
 

 - Huyện Thanh Thủy 519.00 93.00  426.00 176.00   176.00     
 

 - Huyện Cẩm Khê 1,092.00   1,092.00 492.00   492.00     
 

 - Huyện Tân Sơn 1,565.00 190.00 501.00 874.00 700.00   700.00     
 

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm 
nghèo về thông tin 3,554.00 200.00 1,304.00 2,050.00 617.00  417.00 200.00 2,865.90 475.47 583.43 1,807.00  

a Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về 
thông tin 2,394.00  594.00 1,800.00 467.00  267.00 200.00 1,700.00  93.00 1,607.00  

 - Thị xã Phú Thọ 256.00  56.00 200.00 256.00  56.00 200.00     
 

 - Huyện Cẩm Khê 211.00  211.00  211.00  211.00      
 

 - Huyện Yên Lập 1,158.00  158.00 1,000.00     900.00  93.00 807.00  

 - Huyện Tân Sơn 769.00  169.00 600.00     800.00   800.00  

b Tiểu dự án 2: Truyền thông về 
giảm nghèo đa chiều 1,160.00 200.00 710.00 250.00 150.00  150.00  1,165.90 475.47 490.43 200.00  
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 - Huyện Cẩm Khê 260.00  260.00  150.00  150.00      
 

 - Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 600.00 200.00 200.00 200.00     600.00 475.47 74.53 50.00  

 - Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội 250.00  250.00      415.90  415.90   

 - Huyện Tam Nông 50.00   50.00     150.00   150.00  

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và 
giám sát, đánh giá Chương trình 5,485.00 566.00 1,601.00 3,318.00 3,185.53 69.47 1,188.06 1,928.00 492.00   492.00  

a Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực 
thực hiện chương trình 3,186.00 494.00 936.00 1,756.00 1,681.63 69.47 562.16 1,050.00      

 - Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội 1,229.00 494.00 735.00  504.47 69.47 435.00      

 

 - Huyện Tam Nông 300.00   300.00 100.00   100.00     
 

 - Huyện Hạ Hòa 500.00   500.00 250.00   250.00      

 - Huyện Thanh Thủy 551.00  201.00 350.00 327.16  127.16 200.00     
 

 - Huyện Tân Sơn 606.00   606.00 500.00   500.00      

b Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 2,299.00 72.00 665.00 1,562.00 1,503.90  625.90 878.00 492.00   492.00  

 - Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội 455.00  455.00  415.90  415.90      

 

 - Huyện Tam Nông 171.00   171.00 50.00   50.00     
 

 - Huyện Hạ Hòa 308.00   308.00 308.00   308.00     
 

 - Thị xã Phú Thọ 205.00  85.00 120.00 205.00  85.00 120.00     
 

 - Huyện Thanh Thủy 368.00 72.00 125.00 171.00 225.00  125.00 100.00     
 

 - Huyện Tân Sơn 352.00   352.00 300.00   300.00      

 - Huyện Cẩm Khê 440.00   440.00     492.00   492.00  


